
1

STT MÔN ĐẠT Tên đề tài / Dự án Giải Họ và tên giáo viên dự thi Đơn vị Quận/huyện

1 Vật Lý Đạt THIẾT KẾ ĐÈN LAVA Ba NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG THCS YÊN THẾ Bình Thạnh

2 Vật Lý Đạt THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC Ba CHIÊM THỊ KIM DUNG THCS LÊ VĂN HƯU Nhà Bè

3 Vật Lý Đạt CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN Ba TRẦN VIẾT CẢNH THCS HƯNG LONG Bình Chánh

4 Vật Lý Đạt NGÔI NHÀ CÁCH ÂM Ba NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC THCS LÊ VĂN TÁM Bình Thạnh

5 Vật Lý Đạt QUẠT ĐỂ BÀN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU Ba TRẦN THỊ THU VÂN THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Bình Tân

6 Vật Lý Đạt MÁY CHIẾU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Ba PHẠM THÀNH TRUNG THCS BA ĐÌNH Quận 5

7 Vật Lý Đạt ÂM THANH VÀ NHẠC CỤ Ba TRẦN THỊ KIM THOA THCS TRƯỜNG CHINH Tân Bình

8 Vật Lý Đạt MÁY CƠ ĐƠN GIẢN Ba ĐINH THỊ VÂN HÀ THCS NGUYỄN DU Quận 1

9 Vật Lý Đạt THẤU KÍNH HỘI TỤ KK LÊ NGỌC ĐIỂM THCS LÝ NHƠN Cần Giờ

10 Vật Lý Đạt LED VẪY KK NGUYỄN NGỌC BẢO THCS NGÔ TẤT TỐ Phú Nhuận

11 Vật Lý Đạt MÔ HÌNH ĐỘNG VẬT CHO TRẺ EM KHIẾM THỊ KK NGUYỄN THỊ HIỀN THPT LÝ THƯỜNG KIỆT Hóc Môn

12 Vật Lý Đạt MÁY CẮT MÖT XỐP CẦM TAY KK PHẠM THỤY AN THCS ĐÀO DUY ANH Phú Nhuận

13 Vật Lý Đạt LÀM ĐỒ CHƠI ỨNG DỤNG QUANG HỌC KK LÊ ĐỖ HỒNG PHÖC THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 8

14 Vật Lý Đạt LỰC MA SÁT KK NGUYỄN HỒNG SEN THCS HAI BÀ TRƯNG Nhà Bè

15 Vật Lý Đạt AI LÀ NHẠC SĨ KK NGUYỄN THỊ THẢO TRANG THPT NGUYỄN DU Quận 10

16 Vật Lý Đạt SÁP THƠM KK HỨA TUYẾT LÊ THCS HOÀNG DIỆU Tân Phú

17 Vật Lý Đạt TRI ÂN THẦY CÔ KK NGUYỄN THỊ KIM VÂN THPT HỒ THỊ BI

18 Vật Lý Đạt ỨNG DỤNG KIẾN THỨC QUANG HỌC KK NGUYỄN HUY HIỆP THCS LÝ TỰ TRỌNG Gò Vấp

19 Vật Lý Đạt SẢN PHẨM TÁI CHẾ VÀ MẠCH ĐIỆN KK NGUYỄN ĐÀM MINH TÂM THCS PHAN CÔNG HỚN Hóc Môn

20 Vật Lý Đạt CÁC DẠNG CÂN BẰNG KK NGUYỄN TRẦN THỊ HOA THPT TRẦN VĂN GIÀU Bình Thạnh

21 Vật Lý Đạt TRỒNG RAU SẠCH KK PHẠM VĂN ĐƯỢC TIH THCS THPT HÒA BÌNH

22 Vật Lý Đạt NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG KK TÔ LÂM VIỄN KHOA THPT GIA ĐỊNH Bình Thạnh

23 Vật Lý Đạt THIẾT KẾ ĐÈN NGỦ RAU CỦ KK CHU HOÀNG KIM CHÂU THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Bình Tân

24 Vật Lý Đạt TỦ ĐA NĂNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KK HOÀNG PHÚC VINH THCS NGUYỄN VĂN QUỲ Nhà Bè

25 Vật Lý Đạt BẾP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KK BIỆN NGỌC DANH THCS NGUYỄN VĂN QUỲ Nhà Bè

26 Vật Lý Đạt MÁY LỌC NƯỚC DIY KK HUỲNH ANH DŨNG THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

27 Vật Lý Đạt ĐƯỜNG NÂNG THỦY LỰC KK TRỊNH ANH DŨNG THCS SƯƠNG NGUYỆT ANH Quận 8

28 Vật Lý Đạt SÁNG TẠO VỚI DÕNG ĐIỆN KK VŨ ĐẠI HỘI THPT VÕ THỊ SÁU Bình Thạnh

29 Vật Lý Đạt HEART TO HEART Nhất TRẦN NHƯ QUỲ ĐINH THIỆN LÝ Quận 7

30 Vật Lý Đạt CHẾ TẠO MÁY BẮT MUỖI BẰNG ĐÈN LED Nhất PHẠM THỊ THẢO THCS HIỆP PHƯỚC Nhà Bè

31 Vật Lý Đạt CÁNH TAY ROBOT Nhất NGUYỄN THÀNH LONG THCS PHAN TÂY HỒ Gò Vấp

32 Vật Lý Đạt TRỒNG CÂY THỦY CANH TỰ ĐỘNG Nhất NGUYỄN PHƯƠNG KHẢ TRÂN VINSCHOOL CENTRAL PARK Bình Thạnh

33 Vật Lý Đạt THIẾT KẾ MÁY HÖT BỤI Nhì NGUYỄN MINH HẰNG THCS THÁI VĂN LUNG Thủ Đức

34 Vật Lý Đạt MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ Nhì NGUYỄN THANH TÂM THCS TĂNG BẠT HỔ Quận 4

35 Vật Lý Đạt MÁY SÁT KHUẨN TAY TỰ ĐỘNG Nhì PHẠM VĂN NHÂN THCS NGUYỄN VĂN PHÖ Quận 11

36 Vật Lý Đạt SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM Nhì PHẠM TRUNG HIẾU THCS PHÖ THỌ Quận 11

37 Vật Lý Đạt LÀM CHỦ TẦM NHÌN Nhì TẠ HOÀNG ANH KHOA THCS – THPT NAM SÀI GÕN Quận 7

38 Vật Lý Đạt ĐIỆN NĂNG Nhì NHÓM GIÁO VIÊN THCS LÊ QUÝ ĐÔN Quận 3

39 Văn Đạt BẢN TIN Ba PHAN VĂN PHONG THPT TRẦN VĂN GIÀU

40 Văn Đạt VĂN THUYẾT MINH TRONG ĐỜI SỐNG Ba ĐÀO MINH KHA THCS CHU VĂN AN Quận 1

41 Văn Đạt TRUYỆN KIỀU – MỘT CÕI HỒNG TRẦN Ba NGUYỄN HỒNG GIANG THCS KIẾN THIẾT Quận 3

42 Văn Đạt HIỆP SĨ PHÕNG CHỐNG COVID-19 Ba ĐẶNG  NGỌC NHƯ QUỲNH THCS - THPT ĐỨC TRÍ Quận 1

43 Văn Đạt “EM YÊU CA DAO DÂN CA” Ba TRẦN THỊ CẨM ANH - LÊ THỊ THÂN THCS ĐẶNG TRẦN CÔN Tân Phú

44 Văn Đạt TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHÖNG MÌNH Ba NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC THPT VÕ THỊ SÁU 

45 Văn Đạt BỤI MỊN - SÁT THỦ VÔ HÌNH Ba TRẦN THỊ YẾN PHI THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Quận 8

46
Văn

Đạt SÀI GÕN QUA LỜI BÀ KỂ Ba PHAN THỊ HOÀNG YẾN - TRẦN 

NGUYỄN HỒNG PHÖC TRƯỜNG TH, THCS, THPT VIỆT ÖC

47
Văn

Đạt GIÁO DỤC LÕNG TỰ HÀO DÂN TỘCQUA VĂN BẢN “NƯỚC ĐẠI VIỆT TA” Ba LÊ HOÀNG PHI YẾN. THCS KIẾN THIẾT Quận 3

48 Văn Đạt DỰ ÁN “THẾ GIỚI THẦN TIÊN” Ba NGUYỄN NGUYÊN HẠNH TRÂM TH – THCS – THPT VINSCHOOL Bình Thạnh
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49 Văn Đạt NGÀY XỬA NGÀY XƯA KK THCS LÊ ANH XUÂN Quận 11

50 Văn Đạt THIẾT KẾ SẢN PHẨM STEM TỪ TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG NHÀ 

TRƯỜNG

KK TRƯƠNG VÕ NGỌC CHÂU. TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU

51 Văn Đạt KHÉO TAY HAY LÀM CÙNG TÁC PHẨM VĂN HỌC DÂN GIAN KK PHAN NGỌC THANH THCS TRƯỜNG CHINH Tân Bình

52
Văn

Đạt ÁP DỤNG STEM  TRONG DẠY HỌC THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP 

CÁCH LÀM Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 8

KK HOÀNG THU HƯƠNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

53 Văn Đạt DỰ ÁN “ CHIẾN SĨ NHÍ HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – 

ĐẸP”.

KK ĐINH THỊ TRÖC LOAN TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 2

54 Văn Đạt THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP - DIỀU GIẤY KK NGUYỄN TIẾN LỰC THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG Bình Tân

55 Văn Đạt TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG TRUYỆN TRUYỀN  THUYẾT KK NGUYỄN THỊ THU HÀ THCS ĐỐNG ĐA Bình Thạnh

56 Văn Đạt THIÊN NHIÊN MÔI TRƯỜNG TRONG VĂN BẢN “CÔ TÔ” KK LÊ THỊ MAI HUYÊN THCS TRẦN PHÖ Quận 12

57 Văn Đạt HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ - HỒI THỨ 14 KK LÊ THỊ DIỄM TRANG. TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI Quận 8

58 Văn Đạt VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI KK HUỲNH THỊ THANH MAI THPT BÌNH HƯNG HOÀ

59 Văn Đạt VĂN HÓA ĐỌC VINSCHOOL KK TRẦN DIỆP GIANG BĂNG TIH, THCS, THPT Bình Thạnh

60 Văn Đạt BÀI TOÁN DÂN SỐ KK LÊ THỊ ÖT MAI THCS BÌNH ĐÔNG Quận 8

61 Văn Đạt LÕNG YÊU NƯỚC VÀ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC QUA BÀI: PHÖ SÔNG BẠCH ĐẰNG KK PHAN THẾ HOÀI THPT BÌNH HƯNG HÕA

62
Văn

Đạt THUYẾT MINH VỀ CÁCH LÀM ĐÈN KÉO QUÂN KK PHAN THỊ KIM HẢO - NGUYỄN 

PHƯƠNG NGA

THCS NGUYỄN VĂN BÉ Bình Thạnh

63 Văn Đạt CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (GIỚI THIỆU VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ, DANH LAM THẮNG CẢNH)KK THIỀU THỊ HOA THCS HAI BÀ TRƯNG Quận 3

64 Văn Đạt THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 KK NGÔ THỊ HỒNG VÂN - NGUYỄN PHƯƠNG TRINHTHCS HOÀNG HOA THÁM Tân Bình

65 Văn Đạt SÂN KHẤU HÓA HỌC ĐƯỜNG– KINH NGHIỆM VÀ TRAO ĐỔI KK BÙI THANH VÂN TRƯỜNG THCS-THPT VIỆT ÖC Quận 10

66
Văn

Đạt TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ: VĂN HỌC DÂN GIAN - THÔNG QUA MỘT SỐ THỂ LOẠI KK TRẦN THỊ HIỀN - PHẠM THỊ HOÀI 

THƯƠNG

THPT BÌNH CHIỂU

67 Văn Đạt MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ HỆN TRẺ Nhì NGUYỄN THỊ THU HÀ TH – THCS – THPT VINSCHOOL Bình Thạnh

68 Văn Đạt HOA HƯỚNG DƯƠNG Nhì NGUYỄN TƯỜNG VY TH – THCS – THPT VINSCHOOL Bình Thạnh

69 Văn Đạt HÃY HỌC TẤM CÁM THEO CÁCH CỦA BẠN Nhì NGUYỄN THỊ VŨ HUỆ THPT PHÖ NHUẬN

70 Toán Đạt CHIẾC CÂN TIỆN ÍCH Ba ĐẶNG HỮU TRÍ      THCS NGUYỄN DU Quận 1

71 Toán Đạt BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ Ba NGUYỄN XUÂN ANH THPT PHÖ NHUẬN

72 Toán Đạt THIẾT KẾ BÁNH XE NƯỚC Ba NGUYỄN NGỌC HÀ VY THCS KIẾN THIẾT Quận 3

73 Toán Đạt LẬP TRÌNH CƠ BẢN VỚI MBLOCK VÀ ROBOTIC Ba PHẠM LÊ TRÍ MINH THCS VÂN ĐỒN Quận 4

74 Toán Đạt MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN THỰC TẾ ba NGUYỄN HOÀNG LONG THCS HOÀNG DIỆU Tân Phú

75 Toán Đạt CẤP SỐ NHÂN Ba NGUYỄN THỊ KIM CÖC THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ Quận 1

76 Toán Đạt ỨNG DỤNG THỰC TẾ STEM TRONG TOÁN HỌC Ba NGUYỄN THỊ DUNG THCS LÊ VĂN HƯU Nhà Bè

77 Toán Đạt ỨNG DỤNG TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG TRONG THIẾT KẾ KÍNH THỰC TẾ ẢO. Ba NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN THCS TRẦN VĂN QUANG Tân Bình

78 Toán Đạt THƯỚC GIÁC KẾ KK NGUYỄN HẠNH THY THCS PHAN TÂY HỒ Gò Vấp

79 Toán Đạt VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC 9 GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC 

TIỄN

KK NGUYỄN PHÙNG CẨM THI THCS NGUYỄN TRÃI Bình Tân

80 Toán Đạt THIẾT KẾ LỊCH ĐỂ BÀN KK LÊ THỊ KIM HƯƠNG THCS – THPT ĐỨC TRÍ Quận 1

81
Toán

Đạt HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VỚI CÁC THIẾT KẾ VẬT DỤNG TRANG TRÍ THIẾT 

YẾU TRONG ĐỜI SỐNG

KK PHẠM THỊ THANH THỦY THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH Quận 1

82 Toán Đạt  LÀM GIÁC KẾ TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ KK TRƯƠNG THỊ KIM THOA THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

83 Toán Đạt ỨNG DỤNG CỦA KHỐI NÓN KK PHẠM TRẦN LUÂN THPT VÕ THỊ SÁU

84
Toán

Đạt NHẬN BIẾT CÁC LOẠI TAM GIÁC ĐẶC BIỆT VÀ ỨNG DỤNG TẠO RA CÁC 

SẢN PHẨM TRANG TRÍ BẰNG CÁC SẢN PHẨM TÁI CHẾ

KK TRẦN TIẾN ĐỨC TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI Tân Phú

85 Toán Đạt ỨNG DỤNG TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. KK DƯƠNG ANH KHOA THCS NGUYỄN VĂN BÁ Thủ Đức

86 Toán Đạt CHẾ TẠO MÁY BẮN BÓNG NHỰA KK HUỲNH THANH TUYỀN THCS HỒNG BÀNG Quận 5

87
Toán

Đạt VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỐNG KÊ ĐỂ THU THẬP VÀ NGHIÊN CỨU VẤN 

ĐỀ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TẠI NƠI MÌNH ĐANG SINH SỐNG

KK NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG THCS NGUYỄN VĂN QUỲ Nhà Bè

88 Toán Đạt THƯỚC CHỮ T KK HOÀNG THỊ NGỌC NGA THCS PHAN TÂY HỒ Gò Vấp

89 Toán Đạt KHỐI TRÕN XOAY - KHỐI ĐA DIỆN VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN KK PHAN TRẦN LƯU PHONG THPT BÀ ĐIỂM

90 Toán Đạt CUỘC ĐUA THÖ VỊ KK TRIỆU NGUYÊN THỊNH THCS TRƯỜNG CHINH Tân Bình

91 Toán Đạt CHINH PHỤC VŨ TRỤ - THÀNH PHỐ TRONG MƠ KK HỒNG THỊ THANH TÂM THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ Quận 1

92
Toán

Đạt HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG KIẾN THỨC VỀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG 

ĐỂ THIẾT KẾ CẦU BẬP BÊNH

KK VŨ THỊ LƯU THCS NGUYỄN GIA THIỀU     Tân Bình

93 Toán Đạt THÙNG NHỎ CHỨA NHIỀU KK TRẦN YẾN NHƯ TH, THCS, THPT VIỆT ÖC Tân Phú

94 Toán Đạt THIẾT KẾ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP KK HOÀNG CẨM VÂN THCS – THPT ĐỨC TRÍ Quận 1
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95 Toán Đạt BÀI TOÁN THỐNG KÊ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KK NGUYỄN LÝ THỦY  TH, THCS, THPT VIỆT ÖC Phú Nhuận

96 Toán Đạt THỂ TÍCH CỦA KHỐI LĂNGTRỤ - ỨNG DỤNG THIẾT KẾ HỘP CHỨA SỮA KK PHẠM XUÂN HUY THPT NGUYỄN HIỀN

97 Toán Đạt THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT KK ĐỖ THANH DŨNG THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

98
Toán

Đạt HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG NHẬN BIẾT, ĐO LƯỜNG, 

TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ  NHẬT

KK PHAN TÚC TRÍ THCS BÌNH ĐÔNG Quận 8

99 Toán Đạt ÔN TẬP CHƯƠNG I- HÌNH HỌC 9 KK TRẦN THU HỒNG THCS BÌNH ĐÔNG Quận 8

100 Toán Đạt SỬ DỤNG KIẾN THỨC VỀ TRUNG ĐIỂM ĐỂ LÀM MÔ HÌNH BẬP BÊNH KK THÂN VŨ TÙNG THCS BÌNH AN Quận 8

101 Toán Đạt THIẾT KẾ HỒ NUÔI CÁ KK PHAN TÚC TRÍ THCS BÌNH ĐÔNG Quận 8

102 Toán Đạt LÀM NƯỚC RỬA TAY TỪ CỒN 90 ĐỘ KK PHẠM THỊ KIỀU TRANG THCS ĐẶNG TRẦN CÔN Tân Phú

103
Toán

Đạt XÂY DỰNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO 

DỤC STEM CHỦ ĐỀ HÀM SỐ BẬC 2

KK ĐOÀN MINH TÂM THPT MẠC ĐĨNH CHI

104 Toán Đạt TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN SUẤT, ĐỜI SỐNG KK LÊ THỊ CƯƠNG THCS LÊ VĂN HƯU Nhà Bè

105 Toán Đạt THIẾT KẾ NGÔI NHÀ HÌNH TRÕN KK MAI THỊ THU HẰNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Quận 2

106 Toán Đạt VẬN DỤNG KIẾN THỨC VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐỂ THỪA NHẬN TÍNH CHẤT VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KK VÕ THỊ THÙY TRANG THCS PHƯỚC LỘC Nhà Bè

107 Toán Đạt SỰ TỐI ƯU CỦA KHỐI TRỤ TRONG SẢN XUẤT LON COCACOLA KK ĐẶNG QUANG VINH THPT TRẦN VĂN GIÀU

108 Toán Đạt THIẾT KẾ MÔ HÌNH CĂN PHÕNG NGĂN NẮP KK TRẦN THỊ HUYỀN THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 8

109 Toán Đạt THIẾT KẾ - LẮP RÁP MÔ HÌNH KIM TỰ THÁP KK TRẦN THỊ BÍCH DIỆP THCS YÊN THẾ Bình Thạnh

110 Toán Đạt ỨNG DỤNG GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC ĐỊNH LÝ THALES KK NGUYỄN HỮU GIÀU THCS HOÀNG LÊ KHA Quận 6

111 Toán Đạt THIẾT KẾ MÔ HÌNH VỀ TÍNH CHẤT TAM GIÁC NỘI TIẾP VÀ TỨ GIÁC NỘI 

TIẾP

KK PHẠM DUY THÔNG         THCS NGUYỄN DU       Quận 1

112 Toán Đạt THIẾT KẾ CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐO CHIỀU CAO CỦA MỘT VẬT NGOÀI 

TRỜI

KK NGUYỄN VĂN THỜI THCS CHI LĂNG Quận 4

113 Toán Đạt ỨNG DỤNG CỦA TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG KK NGUYỄN ANH TUẤN THCS NGUYỄN DU Quận 1

114 Toán Đạt CÁC ỨNG DỤNG THỰC TẾ VỀ HỆ THỨC LƯỢNG KK LÊ HOÀNG KHA THCS – THPT ĐỨC TRÍ Quận 1

115 Toán Đạt THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ HỘP GÓI QUÀ KK NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Quận 2

116 Toán Đạt ỨNG DỤNG HÌNH KHÔNG GIAN TRONG THIẾT KẾ LỒNG ĐÈN KK VŨ XUÂN HÕA THCS QUANG TRUNG Quận 4

117 Toán Đạt ELIP VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ KK TRẦN THỊ MỸ DUNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

118 Toán Đạt MỘT SỐ DẠNG HÌNH CHÓP CÓ ĐƯỜNG CAO XÁC ĐỊNH KK ĐOÀN ĐÌNH ĐẠM THCS – THPT ĐỨC TRÍ Quận 1

119 Toán Đạt QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC. KK NGUYỄN THỊ THU TRANG THCS BÌNH LỢI TRUNG Bình Thạnh

120 Toán Đạt GIÁC KẾ LASER KK NGUYỄN QUỐC LÂM THCS LÊ QUÝ ĐÔN Quận 11

121
Toán

Đạt TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀO DẠY TOÁN THỐNG KÊ LỚP 7 KK TRẦN NGUYỄN PHI PHỤNG TIH-THCS-THPT NGÔ THỜI 

NHIỆM

Quận 9

122 Toán Đạt ĐỊNH LÝ PYTAGOR KK NGUYỄN THỊ HIỀN THCS NGUYỄN TRÃI Bình Thạnh

123 Toán Đạt TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG KK LA HỒNG NGỌC THCS NGUYỄN VĂN BÉ Bình Thạnh

124 Toán Đạt SỬ DỤNG KIẾN THỨC VỀ TRUNG ĐIỂM ĐỂ LÀM MÔ HÌNH BẬP BÊNH KK THÂN VŨ TÙNG THCS BÌNH AN Quận 8

125
Toán

Đạt ỐNG NGẮM TIA LASER ĐO CHIỀU CAO TRONG ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA 

TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

KK LÊ VĂN ĐỒNG THCS LÊ LỢI Quận 3

126
Toán

Đạt HÀM SỐ BẬC HAI KK NGUYỄN HUỲNH THÀNH NHÂN THPT PHONG PHÚ

127 Toán Đạt ĐỊNH LÝ PYTAGO KK LÝ TRUNG QUÂN THCS NGUYỄN VĂN PHÖ Quận 11

128 Toán Đạt TẬP HỢP KK PHẠM THỊ MỸ HẠNH THCS HAI BÀ TRƯNG Quận 3

129 Toán Đạt LỰA CHỌN CỐNG HỘP HAY CỐNG TRÕN VÀ CHỐNG NGẬP TẠI TP.HCM KK NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

130
Toán

Đạt THIẾT KẾ TRANG TRÍ TƯỜNG CHO TRƯỜNG – LỚP HỌC KK PHẠM DUY NGUYÊN THPT CHUYÊN NK TDTT 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

131 Toán Đạt CHẾ TẠO THƯỚC CHỮ T KK NGÔ THỊ HỒNG ĐÀO THCS TRẦN QUỐC TOẢN Quận 2

133 Toán Đạt DẠY HỌC KHỐI ĐA DIỆN TOÁN LỚP 12 Nhất BÙI MINH SANG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

134 Toán Đạt CHẾ TẠO LỒNG ĐÈN BẰNG VẬT DỤNG TÁI CHẾ Nhất PHẠM THỊ THANH TÂM THPT TRẦN PHÖ 

135 Toán Đạt ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN Nhì NGUYỄN ANH TUẤN THCS TRẦN QUANG KHẢI Tân Phú

136 Toán Đạt CHỈ SỐ BMI – CON SỐ BIẾT NÓI Nhì BÙI THỊ NGÂN THCS HUỲNH TẤN PHÁT Quận 7

137 Toán Đạt TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ Nhì NGUYỄN XUÂN QUANG THPT MẠC ĐĨNH CHI

138 Toán Đạt THỐNG KÊ VÀ SỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN Nhì DƯƠNG KHÁNH HOÀ TH, THCS, THPT VIỆT ÖC Quận 7

139 Tin học Đạt SÀO PHƠI ĐỒ THÔNG MINH Ba TRẦN TRUNG HIẾU THPT MẠC ĐĨNH CHI

140 Tin học Đạt THIẾT KẾ TRÕ CHƠI HỌC TẬP  BẰNG MỀM TRÌNH CHIẾU Ba NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG THCS MINH ĐỨC Quận 11

141 Tin học Đạt TẠO BẢNG TÍNH EXCEL TRA CỨU MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIN HỌC VÀ CÔNG THỨC TOÁN HỌCBa TRẦN ĐỨC QUÂN THCS PHAN TÂY HỒ Gò Vấp

142 Tin học Đạt THIẾT KẾ CÕI BÁO ĐỘNG TIẾNG ỒN BẰNG ARDUINO Ba HUỲNH THỊ THU NGA THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ Phú Nhuận
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143 Tin học Đạt THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ ĐỜI SỐNG KK CHÂU UYÊN SA THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ Phú Nhuận

144 Tin học Đạt THIẾT KẾ MÁY TRẮC NGHIỆM GIÖP TIẾT HỌC THÊM SINH ĐỘNG KK NGUYỄN THỊ CHIÊM THCS VÀ THPT ĐỨC TRÍ Phú Nhuận

145 Tin học Đạt CHẾ TẠO MÁY SÁT KHUẨN RỬA TAY TỰ ĐỘNG KK NGUYỄN CHÍ THANH THPT BÌNH HƯNG HÕA

146 Tin học Đạt ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH SCRATCH TRONG AN TOÀN GIAO THÔNG KK LÊ MINH THCS PHAN ĐĂNG LƯU Quận 8

147 Tin học Đạt INTERNET – KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG KK NGUYỄN THỊ BÍCH HOÀNG THCS TRẦN QUANG KHẢI Tân Phú

148 Tin học Đạt ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED NHẤP NHÁY TỰ ĐỘNG KK ĐINH MỸ VÂN    THPT PHÖ NHUẬN

149
Tin học

Đạt DẠY HỌC CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN 

TRƯỜNG THPT PHÖ NHUẬN

KK NGUYỄN THỊ NGỌC NHI THPT PHÖ NHUẬN

150 Tin học Đạt HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DESTOP KK TRÀN ANH TÀI THCS HÀ HUY TẬP Bình Thạnh

151 Tin học Đạt HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA ĐỂ VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG KK NGUYỄN HẰNG NGA THCS ĐỐNG ĐA, BÌNH THẠNH Bình Thạnh

152 Tin học Đạt ỨNG DỤNG EXCEL TRONG ĐỜI SỐNG KK NGUYỄN THỊ NGÀ THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

153
Tin học

Đạt SO YOU THINK YOU CAN DESIGN KK LÊ TRÍ PHƯƠNG DUY, HÀ THỊ KIM 

ANH

THPT TRẦN PHÖ

154 Tin học Đạt THIẾT KẾ VÀ THUYẾT TRÌNH NỘI DUNG THEO CHỦ ĐỀ ĐÃ CHỌN KK LÊ MINH TRUNG THCS HIỆP PHƯỚC Nhà Bè

155
Tin học

Đạt THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG SỬ DỤNG MẠCH 

ĐIỆN TỬ ARDUINO

Nhì TRẦN THANH HÕA THPT PHÖ NHUẬN

156
Tin học

Đạt CHẾ TẠO ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SỬ DỤNG VỎ CHAI NHỰA Nhì TRẦN LÊ DUY, NGUYỄN THỊ NGỌC 

LIÊN

THPT MẠC ĐĨNH CHI

157 Tiếng Anh Đạt GEOENGLISH  Ba TRẦN TÖ QUYÊN THPT MẠC ĐĨNH CHI 

158 Tiếng Anh Đạt AN TOÀN GIAO THÔNG Ba DƯƠNG NGUYỄN THẢO LINH THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN Quận 1

159 Tiếng Anh Đạt HỌC SINH VUI CÙNG TÁI CHẾ Ba LÊ THỊ HỒNG VÂN THCS CHI LĂNG Quận 4

160 Tiếng Anh Đạt WEDDINGS IN ASIA COUNTRIES Ba PHẠM HẢI YẾN THCS QUI ĐỨC Bình Chánh

161 Tiếng Anh Đạt GREEN – OUR IMPORTANT COLOUR Ba NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG THPT TRẦN VĂN GIÀU

162 Tiếng Anh Đạt TẾT CỔ TRUYỀN DÂN TỘC Ba TRẦN THỊ THU THẢO THCS HIỆP PHƯỚC Nhà Bè

163 Tiếng Anh Đạt CULTURAL DIVERSITY KK ĐỖ THỊ THANH PHƯỢNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

164 Tiếng Anh Đạt LIGHT UP CHRISTMAS CARDS KK NGUYỄN THỊ THANH HÀ THCS CHU VĂN AN Quận 1

165 Tiếng Anh Đạt THE MUONG  KK NGUYỄN THỊ HƯƠNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

166
Tiếng Anh

Đạt WATER POLLUTION KK TRẦN THỊ LAN MAI - LÝ THỊ NGỌC 

HƯỜNG 

THCS-THPT ĐỨC TRÍ Phú Nhuận

167 Tiếng Anh Đạt RECYCLING KK HỒ THỊ THẬP NHẤT THCS NGUYỄN VĂN PHÖ Quận 11

168 Tiếng Anh Đạt HEALTH AND HYGIENE KK HÀ NGỌC TRÂM THCS TRẦN VĂN ĐANG Tân Bình

169 Tiếng Anh Đạt HEALTH AND HYGIENE KK HÀ NGỌC TRÂM THCS TRẦN VĂN ĐANG Tân Bình

170 Tiếng Anh Đạt TRAFFIC SIGNS  KK NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Hóc Môn

171 Tiếng Anh Đạt TRAVELLING KK HỒ NGUYỄN KIM KHÔI THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

172 Tiếng Anh Đạt KEEP FIT, STAY HEALTHY  Nhất NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC THCS NGÔ CHÍ QUỐC Thủ Đức

173 Tiếng Anh Đạt THE SEASONS AND THE WEATHER Nhất NGÔ TRẦN NINH GIANG THCS ĐỒNG KHỞI Quận 1

174 Tiếng Anh Đạt AN TOÀN GIAO THÔNG Nhất NGUYỄN THỊ THANH HẰNG THCS LÊ THÀNH CÔNG Nhà Bè

175 Tiếng Anh Đạt WHY ARE THERE HIGH TIDES …? Nhất LE THI THANH TRUC THCS NGUYỄN BĨNH KHIÊM Nhà Bè

176 Tiếng Anh Đạt UNIT 10: RECYCLING Nhất NGUYỄN HOÀNG DUY THCS HAI BÀ TRƯNG Nhà Bè

177 Tiếng Anh Đạt ENVIRONMENT Nhất LÊ THỊ THÖY THCS NGUYỄN VĂN QUÌ Nhà Bè

178 Tiếng Anh Đạt FIRST- AIDS COURSE Nhì VÕ THIÊN AN  THCS-THPT ĐỨC TRÍ Phú Nhuận

179 Tiếng Anh Đạt HUE COLLECTION Nhì NGUYỄN THỊ BÍCH CHI THCS VÂN ĐỒN Quận 4

180 Tiếng Anh Đạt ORGANIC GARDENS IN URBAN Nhì HOÀNG LÊ LIÊN THPT TRẦN VĂN GIÀU

181 Tiếng Anh Đạt TRAVELING AROUND VIET NAM  Nhì VÕ KIM TRÍ  THCS  PHÖ LỢI Quận 8

182 Thể Dục Đạt THIẾT KẾ VÁN GIẬM NHẢY TRONG NỘI DUNG NHẢY XA Nhì ĐỖ MINH PHỤNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN PHÖ Quận 11

186 Sinh học Đạt TẠI SAO ẾCH – NHÁI … LÀ CÁC LOÀI THUỘC LỚP LƯỠNG CƯ? Ba PHẠM THỊ MỸ TUYÊN. THCS NGÔ SĨ LIÊN Tân Bình

187 Sinh học Đạt SỰ HỒI SINH CỦA BIỂN Ba NGUYỄN HOÀNG LONG TRƯỜNG THCS THOẠI NGỌC HẦU Tân Phú

188 Sinh học Đạt NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ba NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM THCS TĂNG BẠT HỔ Quận 4

189 Sinh học Đạt GIEO ƯƠM RAU MẦM KK PHAN THỊ HIỀN THCS VĂN THÂN Quận 6

190 Sinh học Đạt TÌM HIỂU CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TIM NGƯỜI. KK VÕ THANH BÌNH. LÊ HỒNG PHONG

191 Sinh học Đạt NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRONG TRƯỜNG HỌC Nhì NGUYỄN THỊ LAN THCS CHI LĂNG Quận 4

192 Sinh học Đạt MANG THIÊN NHIÊN VÀO NGÔI NHÀ BẠN Nhì HUỲNH THANH DUY TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN Quận 1

193 Sinh học Đạt NƯỚC RỬA CHÉN SINH HỌC Nhì NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG  VINSCHOOL GOLDEN RIVER Bình Thạnh
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183 Lịch Sử Đạt CHUNG SỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM. KK CHUNG THỊ HỒNG DIỄM TRƯỜNG THCS ĐỨCTRÍ Quận 1

184 Lịch Sử Đạt 18 THÔN VƯỜN TRẦU- NƠI GHI LỊCH SỬ OAI HÙNG Nhì NGUYỄN THỊ NGỌC LAN TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM

185 Lịch Sử Đạt TIẾP CẬN LỊCH SỬ QUA LĂNG KÍNH NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG Nhì HUỲNH THỊ TUYẾT MAI THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

194 Hóa học Đạt LIÊN KẾT ION- TINH THỂ ION Ba TRẦN THỊ HUYỀN TRANG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

195 Hóa học Đạt NUÔI TINH THỂ Ba LÝ QUẾ UYÊN THCS VIỆT ÖC Quận 7

196 Hóa học Đạt TRẠNG THÁI VẬT CHẤT Ba TRẦN NHẬT MINH THCS NGUYỄN VĂN BÁ Thủ Đức

197 Hóa học Đạt THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ CỦ QUẢ Ba DƯƠNG THỊ THANH TÂM THCS LÊ QUÝ ĐÔN Quận 3

198 Hóa học Đạt TÖI KHÍ (DẠY HỌC LIÊN MÔN) Ba NGUYỄN THỊ HẰNG THCS VÕ VĂN TẦN Tân Bình

199 Hóa học Đạt BÓNG VI SINH Ba NGUYỄN THÀNH NHÂN THCS HẬU GIANG Quận 11

200 Hóa học Đạt PHA CHẾ DD TỪ CHẤT THIÊN NHIÊN Ba TRẦN THỊ DẠ KHÖC THCS TRƯỜNG CHINH Tân Bình

201 Hóa học Đạt TCHH MUỐI Ba NGUYỄN  ĐỖ ĐĂNG KHOA THCS BẠCH ĐẰNG Quận 3

202 Hóa học Đạt PH VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG Ba TRẦN MINH TÀI THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

203 Hóa học Đạt DD RỬA TAY SÁT KHUẨN Ba NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

204 Hóa học Đạt XE ĐUA PHẢN LỰC Ba NGUYỄN NGỌC VÂN ANH THPT BÌNH CHIỂU

205 Hóa học Đạt HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH KK LÊ HOÀNG MINH QUANG THPT VÕ THỊ SÁU

206 Hóa học Đạt CHẾ TẠO MÁY SỤC KHÍ KK LÊ THỊ CẨM TÖ THCS LÊ ANH XUÂN Tân Phú

207 Hóa học Đạt HH VỚI MÀU SẮC KK NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG QUỲNH THCS PHAN BÔI CHÂU Tân Phú

208 Hóa học Đạt NHẬN BIẾT THỰC PHẨM AN TOÀN KK HUỲNH TIẾN THỊNH THCS NGUYỄN MINH HOÀNG Quận 11

209 Hóa học Đạt RƯỢU TRÁI CÂY KK NGUYỄN VĂN VĨNH HẢO THPT TRẦN PHÖ

210 Hóa học Đạt ĐÈN PIN HÓA HỌC KK NGUYỄN THANH TÔN THCS DƯƠNG VĂN THÌ Thủ Đức

211 Hóa học Đạt SX NẾN THƠM KK NGUYỄN ĐẶNG THÙY NGÂN THCS TÂN TẠO Bình Tân

212 Hóa học Đạt TINH THỂ KK HỒ VĂN KIÊN THPT THỦ ĐỨC

213 Hóa học Đạt NƯỚC RỬA TA SÁT KHUẨN KK ĐOÀN NGỌC THÀNH THCS LÊ ANH XUÂN Quận 11

214 Hóa học Đạt AXIT HỮU CƠ KK LA NGUYỄN TÂN PHƯỚC THCS HAI BÀ TRƯNG Quận 3

215 Hóa học Đạt THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ CỦ QUẢ KK VÕ THỊ THU THẢO THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

216 Hóa học Đạt LÀM SẠCH GIẤY KK LÊ HƯƠNG THẢO VINSCHOOL CENTRAL PARK Bình Thạnh

217 Hóa học Đạt GIẤY PH KK LÊ THỊ HƯƠNG THPT PHONG PHÚ

218 Hóa học Đạt TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG KK NGUYỄN HOÀNG HUY THPT GÕ VẤP

219 Hóa học Đạt CHẾ TẠO BÌNH CHỮA CHÁY MINI KK PHẠM THỊ HƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

220 Hóa học Đạt PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ RÁC KK PHẠM THÁI LY THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

221 Hóa học Đạt SX XÀ PHÒNG KK NGUYỄN NGỌC KHÁNH THCS ĐỨC TRÍ Quận 1

222 Hóa học Đạt TINH DẦU KK MAI THANH HIỀN THPT CẦN THẠNH

223 Hóa học Đạt ĐC XÀ PHÕNG TỪ DẦU DỪA THIÊN NHIÊN KK TRẦN HỒNG NGỌC QUYÊN THCS HỒNG BÀNG Quận5

224 Hóa học Đạt XÀ PHÕNG BỒ KẾT KK TỔ HÓA THPT THỦ ĐỨC

225 Hóa học Đạt ĐC NƯỚC TRÁI CÂY LÊN MEN KK LAO THANH PHONG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 2

226 Hóa học Đạt THIẾT KẾ XE ĐUA MÔ HÌNH KK DƯƠNG THỊ GIÀU THCS NGUYỄN HUỆ Quận 12

227 Hóa học Đạt LÀM XÀ PHÕNG TỪ DẦU ĂN KK TRẦN THỊ PHƯƠNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Gò Vấp

228 Hóa học Đạt LÀM XÀ PHÒNG KK NGUYỄN MINH QUÂN THPT NGUYỄN HIỀN

229 Hóa học Đạt BỘ LỌC NƯỚC KK PHẠM TRÂM ANH THPT PHONG PHÚ

230 Hóa học Đạt PHA CHẾ BÌNH CHỮA CHÁY KK NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

231 Hóa học Đạt PIN TRÁI CÂY Nhất NGUYỄN ĐÔNG NHỰT THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

232 Hóa học Đạt LÊN MEN VỚI CUỘC SỐNG Nhất NGUYỄN THỊ THU TRANG THCS ĐỘC LẬP Phú Nhuận

233 Hóa học Đạt PHA CHẾ NƯỚC RỬA TAY SÁT KHUẨN Nhất NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU THPT THANH ĐA

234 Hóa học Đạt CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC LÀM GIẢM AXIT Nhất TRẦN THẾ SANG THPT GIA ĐỊNH

235 Hóa học Đạt THAN HOẠT TÍNH Nhì NGUYỄN VĨNH MẠNH THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ Quận 7

236 Hóa học Đạt LÀM GIẤY TỪ BÃ MÍA Nhì NGUYỄN TRẦN QUỲNH PHƯƠNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN

237 Hóa học Đạt ĐỘ TAN VÀ TINH THỂ HYDRAT Nhì LÊ THỊ THÙY LINH THCS TÂN TIẾN-CỦ CHI Củ Chi

238 Hóa học Đạt BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC Nhì NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP THCS SƯƠNG NGUYỆT ANH Quận 8

239 Hóa học Đạt GIẤY PH Nhì NGUYỄN CÔNG THÁI SƠN THPT MARIE CURIE

240 GDQP Đạt BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG KK NGUYỄN TRƯỜNG THI THPT TRẦN VĂN GIÀU

241 GDCD Đạt HỌC SINH VỚI TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ CỦA DÂN TỘC 

TA

Ba NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT THCS NGUYỄN VĂN PHÖ Quận 11

242 GDCD Đạt BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  Ba NGÔ THỊ THU NGUYỆT THCS-THPT NÔ THỜI NHIỆM Quận 9

243 GDCD Đạt MÔ HÌNH THU GOM, XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT Ba LÊ THỊ SEN THCS NGUYỄN VĂN BÁ Thủ Đức
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244 GDCD Đạt AN TOÀN GIAO THÔNG VÌ SỨC KHỎE CHÖNG TA Ba TRẦN THỊ TÂN THCS TRẦN QUỐC TOẢN Quận 2

245 GDCD Đạt THỰC HÀNH KỸ NĂNG SỐNG-GIÁO DỤC Ý THỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KK LÊ THỊ KIM THANH THCS HẬU GIANG Quận 11

246 GDCD Đạt YÊU THIÊN NHIÊN VÀ SỐNG HÕA NHẬP VỚI THIÊN NHIÊN KK LÊ DỰ THƯ THCS HOÀNG HOA THÁM Tân Bình

247 GDCD Đạt BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KK ĐỖ VÕ THÖY VY THCS TRẦN PHÖ Quận 10

248 GDCD Đạt YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG HÕA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN KK VƯƠNG THỊ NGỌC LAN THCS LÝ THÁNH TÔNG Quận 8

249 GDCD Đạt YÊU THIÊN NHIÊN, SỐNG HÕA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN KK LÊ THÖY QUỲNH THCS TÔN THẤT TÙNG Tân Phú

250
GDCD

Đạt YÊU THIÊN NHIÊN VÀ SỐNG HÕA NHẬP VỚI THIÊN NHIÊN KK DƯƠNG THỊ THÙY-NGUYỄN QUỐC 

THỊNH

THCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nhà Bè

251 GDCD Đạt BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KK NGÔ THỊ THANH HẢO THCS LÊ VĂN HƯU Nhà Bè

252 GDCD Đạt KẾ THỪA, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM KK NGUYỄN THỊ KIM THOA THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Hóc Môn

253 GDCD Đạt CHẾ TẠO SẢN PHẨM TỪ NGUYÊN LIỆU PHẾ THẢI TRONG GIA ĐÌNH VÀ TRƯỜNG HỌCKK VƯƠNG THANH LOAN THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG Hóc Môn

254 GDCD Đạt NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO KK NGUYỄN THỊ MAI THCS LÊ ANH XUÂN Tân Phú

255 GDCD Đạt YÊU THIÊN NHIÊN VÀ SỐNG HÕA NHẬP VỚI THIÊN NHIÊN KK NGUYỄN VŨ KIM NGA THCS TRẦN VĂN ĐANG Quận 3

256 GDCD Đạt BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Nhì VÕ THU THẢO THCS HIỆP PHƯỚC Thủ Đức

257
GDCD

Đạt CHẾ TẠO THỪNG RÁC THÔNG MINH VÀ PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nhì PHẠM THANH TUẤN THCS-THPT DIÊN HỒNG Quận 10

258
Địa Lý

Đạt TÌM HIỂU LỊCH SỬ VĂN HÓA - KIẾN TRÖC NGHỆ THUẬT MỘT SỐ DI TÍCH 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

Nhất NGUYỄN THỊ THU HẰNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

259 Địa Lý Đạt NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Nhất TRỊNH THỊ HOÀI THU TH, THCS, THPT VIỆT ÖC 

260 Địa Lý Đạt DỰ ÁN DẤU ẤN THỜI GIAN Nhất NGUYỄN NGỌ Ý THCS- THPT ĐINH THIỆN LÝ Quận 7

261 Địa Lý Đạt XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM - ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 9Nhì NGUYỄN THANH TIẾN THCS LÊ VĂN HƯU Nhà Bè

262 Địa Lý Đạt “HÓC MÔN QUÊ HƯƠNG TÔI – GIÀU TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG Nhì NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG THCS TÂN XUÂN Hóc Môn

263
Địa Lý

Đạt SÁNG TẠO SA BÀN GIAO THÔNG VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC GIAO 

THÔNG CHO HỌC SINH

Nhì LÊ THỊ KIM NGỌC TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Tân Bình

264
Địa Lý

Đạt ỨNG DỤNG KIẾN THỨC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM THIẾT KẾ LỊCH ĐỂ 

BÀN - BÌA TẠP CHÍ - BÌA SÁCH

Nhì LÃ THỊ THANH HUYỀN THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

132 Công Nghệ Đạt THIẾT KẾ HỘP GIẤY ĐỐI VỚI CÁC KHỐI ĐA DIỆN KK NGUYỄN TẤN HÙNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI Gò Vấp

265 Công Nghệ Đạt PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM TRONG MÔN CÔNG NGHỆ 8 Ba NGUYỄN NGỌC TRỌNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 8

266 Công Nghệ Đạt ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TỪ SẢN PHẨM MAY HANDMADE Ba TRẦN THỊ XUÂN DUYÊN    THCS TRẦN VĂN QUANG Quận 3

267 Công Nghệ Đạt THIẾT KẾ HỘP ĐỒ CHƠI TỪ CARTON – MÁY BÁN HÀNG KK VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO THPT TÂN PHONG Quận 7

268 Công Nghệ Đạt SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở KK LÊ THỊ TUYẾT NHUNG THCS NGUYỄN VĂN PHÖ Quận 11

269 Công Nghệ Đạt DREAM HOUSE – NGÔI NHÀ TRONG MƠ KK NGUYỄN THANH VIỆT THPT TRẦN PHÖ 

270 Công Nghệ Đạt PHÕNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI KK NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA THCS TÂN BÌNH Tân Bình

271 Công Nghệ Đạt THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NGÔI NHÀ ĐƠN GIẢN KK LÊ THỊ NGỌC THU THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM Nhà Bè

272 Công Nghệ Đạt VẬN DỤNG KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ 6 VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG KK PHẠM THỊ MỸ LY THCS NGUYỄN VĂN BÁ  Thủ Đức

273 Công Nghệ Đạt THIẾT KẾ MÔ HÌNH CĂN PHÕNG NGỦ KẾT HỢP GÓC HỌC TẬP THÔNG QUA KIẾN THỨC SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 6 Nhất NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG THCS NGUYỄN DU Quận 1

274 Công Nghệ Đạt CHỦ ĐỀ THỰC HÀNH TÍNH TÓAN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH Nhi HUỲNH THỊ PHƯƠNG NGỌC THCS LÝ TỰ TRỌNG Gò Vấp

275 Công Nghệ Đạt SMARTHOME MINI Nhì LÊ THANH SANG THCS CÁT LÁI Quận 2

276Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt NHẠC CỤ PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY - KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO Ba TRẦN THỊ ÁI THỦY THCS ĐỒNG KHỞI Quận 1

277Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt MỞ RỘNG GD STEM QUA CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI Ba HÀ THỊ THU HÀ THCS TRẦN DANH NINH Quận 8

278Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt ỨNG DỤNG TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA TỪ RÁC THẢI NHỰA Ở BỘ MÔN MỸ THUẬT LỚP 6Ba HỒ CHÍ CƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Quận 8

279Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt TẠO HÌNH MỸ THUẬT KẾT HỢP ỨNG DỤNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNGKK ĐINH ÁNH UYÊN THCS NGUYỄN GIA THIỀU Tân Bình

280Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt TRANG TRÍ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐỚI SỐNG KK NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Quận 8

281Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG TỪ PHONG CÁCH MỸ THUẬT THỜI TRẦN Nhì HUỲNH THỊ MÔNG XUÂN THCS NGUYỄN VĂN BÉ Bình Thạnh

282Âm nhạc & Mỹ thuậtĐạt TRANH PHÙ ĐIÊU LÀM TỪ MÙN CƯA Nhì TRƯƠNG THỊ HOÀI PHƯƠNG THCS HAI BÀ TRƯNG Quận 3


